
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP 3 Tuổi C1  

Tên giáo viên: Nguyễn Hoài - Nhật Thủy - Nguyễn Hợp  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 

03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 

10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 

17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 

24/01 

Tuần 5 

Từ 27/01 đến 

31/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, ân cần tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến 

lớp, quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ mặc quần áo ấm khi thời tiết 

lạnh. 

- Cho trẻ nghe các bài hát, xem tranh ảnh về chủ đề 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ ở nhà 

* Tập thể dục theo nhạc 

- Khởi động: Xoay cổ tay, bả vai, eo, gối 

- Trọng động: 

+ Tay: Hai tay đưa ra phía trước, đưa lên cao. 

+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi người xuống 

+ Chân: tay đưa sang ngang,tay đưa phía trước khụy gối. 

+ Bật: Bật chụm tách chân 

+Tập thể dục bài : Dân vũ rửa tay 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng, thả lỏng cơ thể  
 

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về chủ đề các con vật nuôi trong gia đình, động vật sống trong rừng, con 

vật sống dưới nước, côn trùng. 

- Trò chuyện với trẻ về khồng khí của ngày tết ,các hoạt động của ngày tết và chuẩn bị 

bé đón tết 

+ cho trẻ hát các bài hát về ngày tết ,kể chuyện đọc thơ về têt (MT46)  
 

MT46 

Hoạt động học T2 

Văn học 

Thơ : Đàn gà con  

Văn học Văn học Văn học  



 Thơ : Rong và cá 

( Phạm Hổ )  
 

Truyện: Cáo,Thỏ 

và gà trống  
 

Thơ: Ông và 

bướm 

tác giả:  
 

MT4, 

MT75, 

MT84 

T3 

Khám phá 

Tìm hiểu một số 

động vật nuôi 

trong gia đình  
 

Khám phá 

Tìm hiểu một số 

động vật sống 

dưới nước  
 

Khám phá 

Tìm hiểu một số 

động vật sống 

trong rừng  
 

Khám phá 

Tìm hiểu một số 

loại côn trùng  
 

 

T4 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ xác định 

vị trí phía trên - 

dưới, trước - sau 

của bản thân.  
 

Vận động 

Tung và bắt 

bóng với cô 

(MT4)  
 

Làm quen với toán 

Ghép đôi  
 

Vận động 

Bò theo đường 

dích dắc  
 

 

T5 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ con gà  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu con cá  

( đề tài )  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ bộ lông cừu ( 

mẫu )  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Steam: Tạo hình 

các con vật từ lá 

cây và hoa,… 

(MT84)  
 

 

T6 

Âm nhạc 

NDTT:Dạy hát: 

Dạy hát: “ Ai 

cũng yêu chú 

mèo” 

Âm nhạc 

Dạy hát: “Các 

vàng bơi” 

Sáng tác: “Hà 

Hải” 

Âm nhạc 

Dạy hát : Chú 

voi con ở bản 

đôn( Phạm 

Tuyên ) 

Âm nhạc 

Dạy hát, VTTN: 

“Con chuồn 

chuồn” Tác giả: 

Vũ Đình Lê 

 



Sáng tác :Kim 

Hữu” 

NDKH: 

+ Nghe hát: “ 

Con cò”. 

+ Trò chơi: “Ai 

nhanh nhất”  
 

NDKH: 

+ Nghe hát: 

“Chim vành 

khuyên”. 

+ Trò chơi: “Hãy 

làm giống cô 

(MT75)  
 

Nghe hát : Chị 

ong nâu và em 

bé  

TC : Nghe tiếng 

kêu đoán tên con 

vật  
 

 

Nghe hát “Chị 

ong nâu và em 

bé” 

 

TCAN: “Nghe 

giai điệu đoán 

tên bài hát”  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: - Thứ 2 :HĐCCĐ : Quan sát cây xanh 

- TCVĐ : Rồng rắn lên mây 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Chăm sóc bồn cây của lớp 

- TCVĐ : Dung dăng dung dẻ; chơi tự do 

- Thứ 4 : HĐCCĐ: Quan sát thời tiết 

- TCVĐ: Trời nắng trời mưa; chơi tự do 

- Thứ 5 : HĐCCĐ : Vẽ phấn trên sân trường (MT78)  
 

* Tuần 2: - Thứ 2 : HĐCCĐ : Xem tranh ảnh một số con vật sống dưới nước. 

- TCVĐ : Lộn cầu vồng; chơi tự do 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Vẽ tự do trên sân bằng phấn 

- TCVĐ : Kéo cưa lừa xẻ; chơi tự do 

- Thứ 4 : HĐCCĐ: Trẻ nhặt rác trên sân 

- TCVĐ : Đội nào nhanh nhất; chơi tự do 

- Thứ 5 : HĐCCĐ: đọc thơ về chủ đề . 

- TC VĐ: Dung dăng dung dẻ; chơi tự do 

- Thứ 6 : HĐCCĐ: Giao lưu với lớp c2 ; chơi tự do 

* Tuần 3: 

- Thứ 2:Cho trẻ chơi khu đọc sách, TC: Ngửi hoa( 

- Thứ 3:Múa hát các bài hát trong chủ đề . 

- Thứ 4:Chơi với cát và nước, TC: Ném bóng (Khu 5) 

MT78 



- Thứ 5:Cho trẻ làm sản phẩm Steam (Khu 1) 

- Thứ 6:Cho trẻ tập đi xe đạp, TC: Chạy tiếp cờ 

* Tuần 4 : 

- Thứ 2: Cho trẻ xem tranh ảnh về một số con côn trùng 

- Thứ 3: Cho trẻ đọc thơ , truyện về một số con cô trùng. 

- Thứ 4 : Chơi với cát và nước . 

- Thứ 5 : Cho trẻ vẽ phấn trên sân trường . 

- Thứ 6 ; Giao lưu với lớp c2, chơi tự do  
 

Hoạt động chơi 

góc 

Tuần 1 : 

- Góc xây dựng (góc trọng tâm) Xếp chuồng cho con vật 

+ Chuẩn bị các khối hình cho trẻ xếp 

+ Kỹ năng :Rèn kĩ năng xếp chuồng cho con vật 

+ Thái độ : Tuân thủ nội quy góc chơi. 

- Góc phân vai : 

+ Đóng vai: người bán hàng 

- Góc học tập : Bài tập giấy: - Kể tên hành động của bạn trong từng tranh, nối các bức 

tranh vẽ bạn ăn uống chưa đảm bảo vệ sinh với bạn bị đau bụng 

- Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát về các con vật nuôi trong nhà 

- Góc văn học: xem tranh ảnh,sách truyện về các con vật sống trong gia đình. 

* Góc thiên nhiên: - Chăm sóc bồn cây của lớp .  
 

Tuần 2:  

- Góc steam (góc trọng tâm) Bài tập giấy: Tạo hình con vật từ các hình tròn, nửa hình 

tròn 

+ Chuẩn bị :Màu sáp, hình tròn, nửa hình tròn từ giấy màu 

+Kỹ năng: Rèn kỹ năng dán, quan sát, ghi nhớ cho trẻ 

+ Thái độ:Trẻ chú tâm vào góc chơi, thực hiện đúng nội quy của góc chơi. 

- Góc Văn học: Trẻ xem sách truyện về một số động vật 

- Góc học tập : BTG: tìm hình ảnh đúng, những hình ảnh nên và không nên 

MT22 



- Góc bán hàng: 

-Góc âm nhạc:biểu diễn các bài hát về các con vật dưới nước 

- Góc Thiên nhiên: chăm sóc bồn cây của lớp (MT22)  
 

Tuần 3 :  

- Góc Steam: Dạy kỹ năng: Cách sử dụng kẹp 

+ Chuẩn bị: hộp đựng kẹp, kẹp 

+ Rèn kỹ năng: Rèn kỹ năng khéo léo, nhẹ nhàng 

+ Thái độ :Tuân thủ nội quy của góc. 

- Góc nghệ thuật: Vẽ thêm chi tiết để hoàn thiện bức tranh con gà 

- Góc học tập : Tô màu vào ô trống dưới bức tranh vẽ bạn biết đảm bảo vệ sinh trước 

khi ăn uống 

- Góc âm nhạc: 

-Góc văn học: Xem tranh truyện,hình ảnh các con vật 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc bồn cây của lớp 

Tuần 4:  

- Góc nghệ thuật (góc trọng tâm) Bài tập giấy: Tạo hình con vật từ các hình tròn, nửa 

hình tròn 

+ Chuẩn bị :Màu sáp, hình tròn, nửa hình tròn từ giấy màu 

+ Kỹ năng: Rèn kỹ năng dán, quan sát, ghi nhớ cho trẻ 

+ Thái độ:Trẻ chú tâm vào góc chơi, thực hiện đúng nội quy của góc chơi. 

- Góc Văn học: Trẻ xem sách truyện về một số động vật 

- Góc học tập : BTG: tìm hình ảnh đúng, những hình ảnh nên và không nên 

- Gócbán hàng: Chuyển vật thể bằng tay 

-Góc xây dựng: Xây vườn thú 

- Góc Thiên nhiên: chăm sóc bồn cây của lớp.  
 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Xem vi deo về cách giữ gìn vệ sinh cá nhân 

- Hướng dẫn trẻ trực nhật, lau bàn, chia thìa bát giúp cô như (gấp khăn, chia thìa ) 

- Tổ chức cho trẻ ăn (nhắc trẻ mời cô, mời bạn, hướng dẫn trẻ cách cầm thìa giữ bát, khi 

MT18 



ăn thì ăn từ tốn, không nói chuyện, ăn hết xuất, nhắc trẻ nhặt cơm rơi vãi vào khay) 

- Nhắc trẻ khi ăn xong biết đi lau miệng –uống nước 

- Giờ ngủ: Cô nhắc trẻ đi vệ sinh, lấy gối, nằm vào chỗ 

- Cô bao quat trẻ, chỉnh lại tư thế ngủ cho trẻ (MT18)  
 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1 : 

- Thứ 2 :VĐCB: Đập và bắt bắt bóng, vệ sinh trả trẻ 

- Thứ 3 : Tô nét con đường, Cho trẻ nhảy dân vũ, vệ sinh trẻ. 

- Thứ 4 : - Truyện: tay phải tay trái, cho trẻ chơi trò chơi "Con muỗi", vệ sinh trả trẻ . 

- Thứ 5 : Dạy trẻ 1 số KN rửa tay,lau mặt..., vệ sinh trả trẻ. 

- Thứ 6: Trò chơi "Nhện giăng tơ", nêu gương bé ngoan cuối tuần; vệ sinh trả trẻ 

(MT11)  
 

*Tuần 3 

- Thứ 2:Hát: "Chim vành khuyên", vệ sinh trả trẻ 

- Thứ 3 : Cho trẻ xem tranh ảnh, câu truyện về một số hình ảnh về ngày Tết Nguyên 

Đán; chơi tự do; vệ sinh trả trẻ. 

- Thứ 4: Vẽ lá sen, Chơi những ngón tay xinh; vệ sinh trả trẻ. 

- Thứ 5: Dạy bài thơ "rong và cá", chơi tự do; vệ sinh trả trẻ. 

- Thứ 6 : Truyện: bác gấu đen và hai chú Thỏ, nêu gương bé ngoan; lao động vệ sinh 

góc; vệ sinh trả trẻ. 

* Tuần 4: 

-Thứ 2: - đếm trên con vật, cho trẻ chơi tự do, vệ sinh trả trẻ. 

- Thứ 3", Cho trẻ chơi tự do, Vệ sinh trả trẻ. 

- Thứ 4 :Sắp xếp theo quy tắc: xếp xen kẽ hình tròn xanh, đỏ, vệ sinh trả trẻ. 

- Thứ 5 : Chơi trò chơi " chiếc hộp bí mật", in ngón tay tạo hình con chim, vệ sinh trả 

trẻ. 

- Thứ 6: Nhảy dân vũ: "Rửa tay" ; cho trẻ chơi tự do, nêu gương bé ngoan, vệ sinh trả 

trẻ.  
 

MT11, 

MT59 



*Tuần 2: - Thứ 2: - đếm trên con vật, cho trẻ chơi tự do, vệ sinh trả trẻ. 

- Thứ 3:Truyện "Bé Minh Quân dũng cảm", Cho trẻ chơi tự do, Vệ sinh trả trẻ. 

- Thứ 4 :Sắp xếp theo quy tắc: xếp xen kẽ hình tròn xanh, đỏ, vệ sinh trả trẻ. 

- Thứ 5 : Chơi trò chơi " chiếc hộp bí mật", in ngón tay tạo hình con chim, vệ sinh trả 

trẻ. 

- Thứ 6: Nhảy dân vũ: "Rửa tay" ; cho trẻ chơi tự do, nêu gương bé ngoan, vệ sinh trả 

trẻ (MT59)  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Tuần 1: Con vật 

thân yêu trong nhà  

Tuần 2: Động vật 

sống dưới nước  

Tuần 3: Động vật 

sống trong rừng  
Tuần 4: Côn trùng   

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

*Đánh giá kết quả thực hiện: 

-Mt46 :22/24 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Hải Yến,Thiện Nhân. 

-Mt4 :19/21 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Hà Anh,Gia Huy. 

-Mt75 : 19/21 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Hưng,Kiệt. 

-Mt84 : 23/25 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Hà Anh,Bảo Huy. 

-Mt78 :21/24 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Kiệt,Hưng,Đăng. 

-Mt22 :23/25 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Trang,Hà Phương. 

-Mt18 :20/22 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Minh Khánh,Diệu Linh. 

-Mt11 :25/25 trẻ đạt. 

-Mt59 :22/24 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Diệu Linh,Công Vinh. 

Cô tiếp tục hướng dẫn trẻ ở các hoạt động khác để trẻ hoàn thành mục tiêu 
 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

-Tháng 01 lớp C1 xây dựng kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày thep quy định, Lớp C1 thực hiện 

theo kế hoạch đã đề ra. 

Hợp Thanh,ngày 25 tháng 12 năm 2024 



Đã kiểm tra  

 

 

 

Nguyễn Thị Hiền 
 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

   

                                                                                                       

 


